
SỞ VĂN HÓA TT VÀ DL HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT VÀ DL

Số:           /KHTS-TCVHNTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng        năm 2021

KẾ HOẠCH 
TUYỂN SINH NĂM 2021

 
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3  năm 2017 của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ 
Lao động- Thương binh và Xã hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy 
định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ chỉ tiêu đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TCVHNTDL ngày 10 tháng 7 năm 2017 của 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật & DL Hải Dương về việc ban hành quy chế 
tuyển sinh trung cấp;

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương xây dựng kế hoạch 
tuyển sinh năm 2021 như sau: 

I- CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 135 chỉ tiêu, Trong đó:    

STT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Thời gian ĐT
1 Thanh nhạc 5210225 10 2 năm
2 Biểu diễn nhạc cụ phương tây 5210217 10 2 năm
3 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 5210216 5 2 năm
4 Hội họa 5210103 10 2 năm
5 Nghệ thuật BD Múa DG, DT 5210207 10 2 năm
6 Nghệ thuật biểu diễn chèo 5210203 10 2 năm
7 Vẽ thiết kế có trợ giúp bằng máy tính 5480213 10 2 năm
8 Thư viện 5320201 10 2 năm
9 Văn thư Hành chính 5320301 10 2 năm
10 Báo chí 5320102 10 2 năm
11 Hướng dẫn du lịch 5220301 10 2 năm
12 Tin học ứng dụng 5810103 20 2 năm
13 Quản lý văn hoá 5480206 10 2 năm



II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Thời gian tuyển sinh dự kiến được chia làm 02 đợt
Đợt 1: Từ tháng 06/2021 đến tháng 08/2021
Đợt 2: Từ tháng 09/2021 đến tháng 25/12/2021
2. Đối tượng tuyển sinh:
+ Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT (hoặc tương đương).
3. Hệ đào tạo:  Chính quy
4. Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu) Gồm: 
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp 01 bản;
- Bản phô tô công chứng: Bằng THCS, THPT (hoặc tương đương) 02 bản;
- Bản phô tô công chứng: Học bạ THCS, THPT (hoặc tương đương) 02 bản;
- Bản phô tô công chứng: Giấy khai sinh, 02 bản;
- 2 ảnh 3x4 và 2 ảnh 4x6.
5. Tiêu chí xét tuyển và hình thức tuyển sinh: 
5.1. Các ngành: 5210225; 5210217; 5210216; 5210103; 5210207, 5210203 tiêu 

chí kết hợp giữa hai hình thức thi tuyển và xét tuyển. Đối với hình thức thi tuyển năng 
khiếu thí sinh phải đạt tổng 5 điểm trở lên, xét tuyển dựa vào điểm tổng kết môn Văn 
lớp 9 hoặc lớp 12 vµ điểm thi m«n n¨ng khiÕu phï hîp víi ngµnh dù tuyÓn.

* Môn thi và môn xét tuyển các ngành năng khiếu:
STT Ngành Môn thi Môn xét tuyển
1. Thanh nhạc Thanh nhạc + Thẩm âm - TT Văn lớp 9 hoặc 12
2. BD nhạc cụ phương Tây Nhạc cụ + Thẩm âm - TT Văn lớp 9 hoặc 12
3. BD nhạc cụ truyền thống Nhạc cụ + Thẩm âm - TT Văn lớp 9 hoặc 12
4. Hội họa Hình họa Văn lớp 9 hoặc 12
5. NTBD múa DG dân tộc Múa Văn lớp 9 hoặc 12
6. Nghệ thuật biểu diễn chèo Hát + Diễn Văn lớp 9 hoặc 12

5.2. Các ngành: 5320301; 5320102; 5220301; 5810103; 5480206, 5480213, 
5320201. Tiêu chí xét tuyển dựa vào điểm tổng kết môn Toán, Văn, Sử lớp 9 đối với 
thí sinh tốt nghiệp THCS, lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT.

* Môn xét tuyển các ngành:
STT Ngành Môn xét tuyển

1. Văn thư - Hành chính Văn, Sử lớp 9 hoặc 12
2. Báo chí Văn, Sử lớp 9 hoặc 12
3. Quản lý văn hoá Văn, Sử lớp 9 hoặc 12
4. Hướng dẫn du lịch Văn, Sử lớp 9 hoặc 12



5. Tin học ứng dụng Toán, Văn lớp 9 hoặc 12
6. Vẽ thiết kế có trợ giúp bằng máy tính Toán, Văn lớp 9 hoặc 12
7. Thư viện Toán, Văn lớp 9 hoặc 12
- Xét điểm lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành.
6. Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh đảm bảo các điều kiện sau thì thuộc diện trúng tuyển vào ngành đã dự tuyển:
1. Đạt yêu cầu xét tuyển, thi tuyển môn năng khiếu.
2. Đạt điều kiện trúng tuyển do trường quy định cho từng đối tượng, theo từng 

khu vực, từng ngành đào tạo.
3. Đã nộp đủ hồ sơ và lệ phí ĐKDT.
Trên đây là toàn bộ nội dung, kế hoạch tổ chức tuyển sinh năm 2021 của trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương. Trong quá trình thực hiện có gì 
vướng mắc các cán bộ, giáo viên và các bộ phận báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu 
chủ động giải quyết./.

N¬i nhËn:
- Sở LĐTB & XH (thay báo cáo);
- Sở VHTT&DL (thay báo cáo);
- Ban Giám hiệu (chỉ đạo);
- Các Phòng, Khoa, TT (thực hiện);
- Lưu VT, ĐT.                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG

Mai Xuân Tuấn
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